
STT LỚP HỌC LẠI MÔN HỌC TỔNG TIẾT LÝ THUYẾT THỰC HÀNH
BÀI TẬP/ 

TỰ HỌC
GHI CHÚ

1 09TH401 Cấu trúc dữ liệu 90 45 45

2 08TH101 Cơ sở dữ liệu 75 45 30

3 07TH101 Công nghệ phần mềm 63 45 15 3

4 07TH101 Đồ họa ứng dụng 63 30 30 3

5 08TH401 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 45 45

6 09TH401 Giáo dục thể chất 2 30 0 30

7 09TH111 Giáo dục thể chất 3 30 0 30

8 07TH101 Hệ điều hành Linux 60 30 30

9 07TH101 Hệ quản trị CSDL Oracle 63 30 30 3

10 09TH401 Hệ quản trị SQL Server 90 45 45

11 07CT113 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 63 30 30 3

12 08TH101 Lập trình hướng đối tượng 90 45 45

13 07TH401 Lập trình Java 63 30 30 3

14 08TH401 Lập trình quản lý nâng cao 90 45 45

15 08TH401 Lập trình Web 75 30 45

16 08CT111+ 08CT112+ 08CT113 Lý thuyết đồ thị 60 30 30

17 09TH111 Mạng máy tính 90 45 45

18 07TH101 Mạng máy tính nâng cao 63 45 15 3

19 08CT113 Nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lênin 90 60 30
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20 09TH111

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lê Nin

90 60 30

21 07TH401

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

quan hệ 63 45 15 3

22 07TH401 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 63 30 30 3

23 08CT113 Phương pháp tính 75 45 30

24 08TH101 PP Nghiên Cứu Khoa Học 30 0 30

25 08TH101 Thiết kế hệ thống mạng 75 45 30

26 07TH101 Thiết kế Web 63 30 30 3

27 07TH401 Thương mại điện tử 63 45 15 3

28 09CT113 Toán A3 60 30 30

29 09TH401 Toán C2 45 15 30

30 09CT111+ 09CT112+ 09CT113 Toán rời rạc 60 30 30

31 09TH401 TOEIC 2 60 15 45

32 08TH401 Toeic 3 60 15 45

33 08TH101 Toeic 5 60 30 0 30

34 08TH101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 30

35 07CT113 Xử lý ảnh 60 30 30 0


